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NGHỊ QUYẾT
Sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 về việc Quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, Công chức ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; 

Căn cứ Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
Căn cứ Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04/12/2014 của Bộ Nội vụ về quy định, hướng  dẫn đào tạo, bồi dưỡng viên chức;
Căn cứ Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

Căn cứ Quyết định 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025 và một số văn bản hướng dẫn liên quan.

Xét Tờ trình số      /TTr-UBND ngày     /     /2017 của  Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND  ngày 31/5/2013.
1. Bãi bỏ Điểm h, Khoản 2, Mục I, Điều 1.
2. Điểm a Khoản 1 Mục II  Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 “Điều kiện:
Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo thạc sĩ, chuyên khoa I,  chuyên khoa II, bác sĩ nội trú:

- Đối với cán bộ công chức: Có thời gian công tác từ đủ 05(năm) năm trở lên, trong đó có ít nhất 03 (ba) năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc có đủ 03(ba)  năm công tác trở lên và đảm bảo một trong hai điều kiện: thuộc đối tượng được tuyển thẳng hoặc hai năm liền đạt danh hiệu từ Chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên. Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo. Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 03 (ba) lần thời gian đào tạo.

- Đối với viên chức: Bảo đảm thời gian công tác của viên chức sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo tối thiểu gấp 02 (hai) lần thời gian đào tạo. Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại đơn vị sự nghiệp công lập sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 (hai) lần thời gian đào tạo. Đối với viên chức đã có quá trình công tác phải được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trước khi cử đi đào tạo.

- Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, cơ cấu nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị và mục tiêu của của chính sách.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc cơ quan được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền (bằng văn bản) ra Quyết định cử đi đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng cấp tỉnh, cấp huyện và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định cử đi đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đề tài luận văn, luận án tốt nghiệp phải phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhận.

Cán bộ, công chức được cử đi đào tạo tiến sĩ (sau khi đã được đào tạo thạc sĩ): Đảm bảo các điều kiện như cán bộ, công chức được cử đi đào tạo thạc sĩ và không quá 45 tuổi tính từ thời điểm cử đi đào tạo”.

 * Nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ tiền học phí (không vượt quá mức trần học phí theo quy định tại cơ sở giáo dục công lập).

- Hỗ trợ kinh phí xây dựng và bảo vệ luận án tốt nghiệp (sau khi có bằng tốt nghiệp):

+ Đối với bậc học tiến sĩ, chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú: 20 lần hệ số một mức lương cơ sở.

+ Đối với bậc học thạc sĩ y học, bác sĩ chuyên khoa cấp I: 12 lần hệ số một mức lương cơ sở.

+ Đối với bậc học thạc sĩ các ngành: 08 lần hệ số một mức lương cơ sở”.
3. Khoản 2 Mục II Điều 1 được sửa đổi như sau:
 “Chính sách đối với cán bộ, công chức nữ”.
4. Khoản 3 Mục II Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Chính sách đãi ngộ với cán bộ y tế cơ sở đang công tác tại tỉnh:

…

b) Đối với bác sĩ, dược sĩ đại học trở lên:

Cán bộ y tế là bác sĩ, dược sĩ đại học trở lên trực tiếp công tác ở tuyến điều trị và dự phòng được hỗ trợ phụ cấp ưu đãi như sau: 

Công tác ở tuyến xã: Được hưởng phụ cấp ưu đãi bằng 1,0 hệ số mức lương cơ sở/tháng.

…

c) Đối với các trường hợp bác sĩ đa khoa tốt nghiệp trường công lập được tuyển dụng vào công tác tại tuyến huyện, sau khi trúng tuyển được hỗ trợ một lần với các mức:

+ Hỗ trợ 100 triệu đồng đối với bác sĩ đa khoa tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc.

+ Hỗ trợ 70 triệu đồng đối với bác sĩ đa khoa tốt nghiệp loại khá.

+ Hỗ trợ 50 triệu đồng đối với bác sĩ đa khoa tốt nghiệp loại trung bình, trung bình khá.

d. Phụ cấp ưu đãi và trợ cấp được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng, không dùng làm căn cứ để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
e. Thời gian không tính hưởng phụ cấp ưu đãi và trợ cấp bao gồm: Thời gian nghỉ chế độ thai sản; thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương; thời gian đi học liên tục, thời gian nghỉ ốm, thời gian bị tạm đình chỉ công tác từ 01 tháng trở lên”

5. Khoản 4 Mục II Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“a) Đối tượng và hình thức thu hút:

Thu hút cán bộ công chức, viên chức từ nơi khác về công tác tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các Ban Đảng và tương đương thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể; Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị sự nghiệp công lập, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (có quy chế riêng giữa UBND tỉnh và Đại học Huế).

Đối tượng: Cán bộ công chức, viên chức có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ thuộc các ngành, lĩnh vực tỉnh còn thiếu nguồn nhân lực; giáo sư, phó giáo sư; bác sỹ chuyên khoa II, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ nội trú, dược sĩ đại học và bác sĩ (Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể các ngành, lĩnh vực tỉnh thiếu nguồn nhân lực).

- Hình thức thu hút: Tiếp nhận về công tác lâu dài tại tỉnh hoặc thu hút theo hình thức hỗ trợ chuyên môn đối với các ngành, lĩnh vực tỉnh còn thiếu cán bộ giỏi, chuyên gia đầu ngành.

Thu hút các đối tượng khác bằng hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển, xét tuyển (tuyển dụng đặc biệt, đặc cách):

* Đối với công chức: Tiếp nhận không qua thi tuyển đối với đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:

a.1) Các trường hợp có bằng tiến sĩ ở nước ngoài và trong nước có trình độ tiếng Anh IELTS quốc tế (do Hội đồng Anh hoặc các tổ chức quốc tế có uy tín cấp) đạt từ 6.0 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL quốc tế (TOEFL iBT) đạt 78 điểm trở lên (do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ cấp).
a.2) Các trường hợp tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài, xếp ưu tiên từ trên xuống theo thứ tự: Đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài theo diện có học bổng toàn phần; đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài theo diện có học bổng bán phần, đào tạo thạc sỹ nước ngoài thuộc đối tượng khác.

a.3) Các trường hợp có bằng đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài, xếp ưu tiên từ trên xuống theo thứ tự: Đào tạo ở nước ngoài theo diện có học bổng toàn phần, đào tạo ở nước ngoài theo diện có học bổng bán phần, đào tạo ở nước ngoài thuộc các trường hợp khác.

a.4) Các trường hợp thủ khoa loại giỏi, loại xuất sắc tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước, hệ chính quy, có điểm thi vào đại học đạt từ 20 điểm trở lên (không nhân hệ số) hoặc điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của tổ hợp ba môn dự tuyển vào đại học từ 24 điểm trở lên, có trình độ tiếng Anh IELTS quốc tế (do Hội đồng Anh hoặc các tổ chức quốc tế có uy tín cấp) đạt từ 6.0 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL quốc tế (TOEFL iBT) đạt 78 điểm trở lên (do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ cấp).
a.5) Các trường hợp tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi, loại xuất sắc tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước, hệ chính quy, có điểm thi vào đại học đạt từ 20 điểm trở lên (không nhân hệ số) hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT của tổ hợp ba môn dự tuyển vào đại học từ 24 điểm trở lên (không yêu cầu ngoại ngữ).

a.6) Các trường hợp tốt nghiệp đại học chính quy loại xuất sắc các trường công lập trong nước, có điểm thi vào đại học đạt từ 20 điểm trở lên (không nhân hệ số) hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT của tổ hợp ba môn dự tuyển vào đại học từ 24 điểm trở lên, có trình độ tiếng Anh IELTS quốc tế (do Hội đồng Anh hoặc các tổ chức quốc tế có uy tín cấp) đạt từ 6.0 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL quốc tế (TOEFL iBT) đạt 78 điểm trở lên (do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ cấp).
a.7) Các trường hợp tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi, loại xuất sắc tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước khác (không yêu cầu điểm đầu vào và ngoại ngữ).

* Đối với viên chức: Xét tuyển đặc cách đối với các đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo thứ tự ưu tiên tương ứng như công chức (UBND tỉnh quy định cụ thể về thứ tự ưu tiên các đối tượng xét tuyển đặc cách viên chức).
* Đối với tuyển dụng người dân tộc thiểu số: UBND tỉnh quy định cụ thể về chỉ tiêu ưu tiên tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số phù hợp với số lượng, chức danh và vị trí cần tuyển. 

...
c) Chính sách hỗ trợ:

* Đối với cán bộ, công chức, viên chức được thu hút từ nơi khác đến công tác tại tỉnh:

Hỗ trợ một lần sau khi được tiếp nhận vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị:

+ Giáo sư, Giáo sư - Tiến sỹ: 200 lần hệ số 1 mức lương cơ sở. 

+ Phó Giáo sư, Phó Giáo sư  - Tiến sỹ: 150 lần hệ số 1 mức lương cơ sở  

+ Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II: 80 lần hệ số 1 mức lương cơ sở.

+ Thạc sĩ có chuyên ngành đào tạo cùng với chuyên ngành tốt nghiệp đại học, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ nội trú: 60 lần hệ số 1 mức lương cơ sở.

+ Bác sĩ: 30 lần hệ số 1 mức lương cơ sở.

…

* Chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển, xét tuyển (tuyển dụng đặc biệt, đặc cách):

Sau khi được tuyển dụng, hỗ trợ một lần với các mức:

+ Hỗ trợ 50 lần hệ số một mức lương cơ sở đối với tiến sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài.

+ Hỗ trợ 40 lần hệ số một mức lương cơ sở đối với tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II tốt nghiệp ở trong nước.

+ Hỗ trợ 35 lần hệ số một mức lương cơ sở đối với thạc sĩ tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài, bác sĩ chuyên khoa I.

+ Hỗ trợ 30 lần hệ số một mức lương cơ sở đối với tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài.

+ Hỗ trợ 20 lần hệ số một mức lương cơ sở đối với tốt nghiệp thủ khoa các trường đại học công lập trong nước có điểm thi vào đại học đạt từ 20 điểm trở lên (không nhân hệ số) hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT của tổ hợp ba môn dự tuyển vào đại học từ 24 điểm trở lên.
d) Trách nhiệm, nghĩa vụ của người được thu hút:

- Chấp hành sự phân công công tác của cấp có thẩm quyền;

- Thời gian công tác tại tỉnh Quảng Trị tối thiểu 10 (mười) năm (có đơn cam kết).

- Trong thời gian cam kết làm việc tại Quảng Trị nếu người được thu hút vi phạm một trong các trường hợp sau thì phải chịu trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ chính sách hỗ trợ của tỉnh: Tự ý bỏ việc; xin chuyển công tác đến cơ quan đơn vị khác ngoài tỉnh (trừ trường hợp được điều động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền); không chấp hành sự phân công công tác; hủy quyết định tuyển dụng hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc; Khi kết quả công tác 02 năm liên tục đối với công chức xếp loại “hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực” trở xuống, đối với viên chức xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở xuống.
Nếu người được thu hút bồi hoàn không đầy đủ toàn bộ kinh phí của tỉnh đã cấp theo quy định thì chịu trách nhiệm trước pháp luật”.
6. Bãi bỏ Khoản 5 Mục II Điều 1.
Điều 2. Thay cụm  từ “mức lương tối thiểu” thành “mức lương cơ sở”.
Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày    tháng      năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày     tháng    năm 2017./.

	 Nơi nhận:
- VPQH, VPCP,VP CTN;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;

- Bộ Nội vụ, Bộ GD-ĐT; Bộ Tài chính;

- BTL Quân khu 4;

- TV Tỉnh ủy, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- TAND, Viện KSND tỉnh;

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

- VP TU, VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ban của HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Đoàn thể cấp tỉnh;

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- TT HĐND xã, thị trấn;

- Lưu trữ, Công báo tỉnh;

- Lưu: VT HĐND tỉnh.
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